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Phụ lục II
DANH MỤC HÓA CHẤT, KHOÁNG VẬT CẤM




	STT	Tên hóa chất theo tiếng Việt	Tên hóa chất theo tiếng Anh	Mã HS	Mã số CAS

	1	Các hợp chất O-Alkyl (< C10, gồm cả cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-phosphonofloridat	O-Alkyl (<= C10, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n- Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates	2931.00	

		Ví dụ:	Example:		

		• Sarin: O-Isopropylmetyl phosphonofloridat	• Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluorid ate	2931.9080	107-44-8

		• Soman: O-Pinacolyl metylphosphonofloridat	• Soman: O-Pinacolyl metylphosphonofloridat	2931.9080	96-64-0

	2	Các hợp chất O-Alkyl (< C10, gồm cả cycloalkyl) N, N-dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-phosphoramidocyanidat	O-Alkyl (<= C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates	2931.00	

		Ví dụ:	Example:		

		Tabun:O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidat	Tabun:O-Ethyl N,N-dimetyl phosphoramidocyanidate	2931.9080	77-81-6

	3	Các hợp chất O-Alkyl (H hoặc < C10, gồm cả cycloalkyl) S-2- dialkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-aminoetyl alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) phosphonothiolat và các muối alkyl hóa hoặc proton hóa tương ứng	O-Alkyl (H or <= C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or iPr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts	2930.90	

		Ví dụ:	Example:		
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